
Ghi chú

(Ngày hết hạn)

1 HT-00215-TS Hoàng Văn Chương Xuân Liên Nghi Xuân 43/2021 8 02/05/2024

2 HT-00221-TS Mai Văn Nam Xuân Liên Nghi Xuân 55/2021 10 02/05/2024

3 HT-00908-TS Trần Chí Thanh Xuân Liên Nghi Xuân 256/2021 8 02/05/2024

4 HT-01417-TS Trần Văn Lý Xuân Liên Nghi Xuân 52/2021 9 02/05/2024

5 HT-01473-TS Trần Văn Hùng Xuân Liên Nghi Xuân 478/2021 8,5 02/05/2024

6 HT-01908-TS Trần Trung Thành Xuân Liên Nghi Xuân 244/2021 10 02/05/2024

7 HT-02220-TS Dương Văn Quý Xuân Liên Nghi Xuân 63/2021 9 02/05/2024

8 HT-02291-TS Mai Văn Minh Xuân Liên Nghi Xuân 115/2021 7 02/05/2024

9 HT-00406-TS Bùi Văn Minh Xuân Yên Nghi Xuân 273/2022 7 02/05/2024

10 HT-00407-TS Trần Văn Thực Xuân Yên Nghi Xuân 349/2020 8 02/05/2024

11 HT-00410-TS Bùi Đức Hiền Xuân Yên Nghi Xuân 374/2022 7,5 02/05/2024

12 HT-00412-TS Hoàng Văn Quế Xuân Yên Nghi Xuân 938/2022 7 02/05/2024

13 HT-00415-TS Hoàng Văn Duẩn Xuân Yên Nghi Xuân 934/2022 6,5 02/05/2024

14 HT-00416-TS Nguyễn Ngọc Quang Xuân Yên Nghi Xuân 935/2022 6,5 02/05/2024

15 HT-00419-TS Phạm Văn Vệ Xuân Yên Nghi Xuân 944/2022 7 02/05/2024

Phụ lục I:

 DANH SÁCH TÀU CÁ HẾT HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Văn bản số           /BCĐIUU ngày        tháng 8 năm 2024 của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh)

Số 

TT

Số đăng ký

HT-…-TS
Tên chủ tàu

Số giấy phép 

khai thác

Chiều

 dài
Địa chỉ



16 HT-00422-TS Dương Văn An Xuân Yên Nghi Xuân 435/2022 7 02/05/2024

17 HT-00424-TS Lê Quang Lâm Xuân Yên Nghi Xuân 447/2022 7 02/05/2024

18 HT-00427-TS Trịnh Mạnh Hà Xuân Yên Nghi Xuân 933/2022 7 02/05/2024

19 HT-00428-TS Bùi Văn Vinh Xuân Yên Nghi Xuân 847/2022 7 02/05/2024

20 HT-00432-TS Bùi Thái Sơn Xuân Yên Nghi Xuân 992/2022 9 02/05/2024

21 HT-00434-TS Hoàng Văn Hạnh Xuân Yên Nghi Xuân 1028/2022 9 02/05/2024

22 HT-00438-TS Lê Thị Thái Xuân Yên Nghi Xuân 518/2020 7 02/05/2024

23 HT-00447-TS Trịnh Văn Kệ Xuân Yên Nghi Xuân 936/2022 6,5 02/05/2024

24 HT-00449-TS Trần Văn Sang Xuân Yên Nghi Xuân 840/2022 9,2 02/05/2024

25 HT-00457-TS Trịnh Như Hoa Xuân Yên Nghi Xuân 594/2022 7 02/05/2024

26 HT-00464-TS Trần Thị Thanh Xuân Yên Nghi Xuân 337/2022 7 02/05/2024

27 HT-00465-TS Trần Mạnh Dũng Xuân Yên Nghi Xuân 939/2022 7 02/05/2024

28 HT-00474-TS Phạm Ngọc Doanh Xuân Yên Nghi Xuân 712/2022 7 02/05/2024

29 HT-01332-TS Nguyễn Nhớ Xuân Yên Nghi Xuân 159/2020 9 02/05/2024

30 HT-01334-TS Dương Quang Trung Xuân Yên Nghi Xuân 942/2022 7 02/05/2024

31 HT-01335-TS Trần Đăng Khoa Xuân Yên Nghi Xuân 961/2022 7 02/05/2024

32 HT-01336-TS Phạm Văn Chuyên Xuân Yên Nghi Xuân 462/2020 7 02/05/2024

33 HT-01338-TS Nguyễn Văn Hồng Xuân Yên Nghi Xuân 92/2023 7 02/05/2024

34 HT-01339-TS Trần Văn Hành Xuân Yên Nghi Xuân 943/2022 7 02/05/2024

35 HT-01351-TS Trần Văn Yến Xuân Yên Nghi Xuân 994/2022 9 02/05/2024

36 HT-01352-TS Trần Xuân Thuỷ Xuân Yên Nghi Xuân 1/2020 10 02/05/2024

37 HT-01353-TS Trần Văn Luân Xuân Yên Nghi Xuân 993/2022 9 02/05/2024

38 HT-01354-TS Trần Văn Hiếu Xuân Yên Nghi Xuân 349/2022 7 02/05/2024

39 HT-01356-TS Bùi Văn Âu Xuân Yên Nghi Xuân 842/2022 8 02/05/2024

40 HT-01357-TS Trần Văn Hiền Xuân Yên Nghi Xuân 941/2022 7 02/05/2024

41 HT-01361-TS Trần Văn Hải Xuân Yên Nghi Xuân 299/2020 6,5 02/05/2024

42 HT-01366-TS Bùi Công Đoá Xuân Yên Nghi Xuân 498/2020 7 02/05/2024

43 HT-01368-TS Nguyễn Thanh Lịch Xuân Yên Nghi Xuân 983/2022 7 02/05/2024

44 HT-01370-TS Bùi Khắc yếm Xuân Yên Nghi Xuân 985/2022 7 02/05/2024

45 HT-01372-TS Trịnh Mạnh Hùng Xuân Yên Nghi Xuân 33/2022 7 02/05/2024

46 HT-01374-TS Hoàng Văn Bé Xuân Yên Nghi Xuân 838/2022 7 02/05/2024

47 HT-01376-TS Hoàng Văn Thới Xuân Yên Nghi Xuân 984/2022 7 02/05/2024

48 HT-01377-TS Bùi Xuân Tuận Xuân Yên Nghi Xuân 521/2022 7 02/05/2024



49 HT-01378-TS Trịnh Văn Sơn Xuân Yên Nghi Xuân 203/2020 7 02/05/2024

50 HT-01381-TS Bùi Văn Toàn Xuân Yên Nghi Xuân 32/2020 7 02/05/2024

51 HT-01382-TS Phan Thị Hiền Xuân Yên Nghi Xuân 156/2022 7 02/05/2024

52 HT-01383-TS Trịnh Văn Thanh Xuân Yên Nghi Xuân 183/2022 7 02/05/2024

53 HT-01384-TS Trịnh Ngọc Hồng Xuân Yên Nghi Xuân 301/2022 7 02/05/2024

54 HT-01385-TS Hoàng Văn Cát Xuân Yên Nghi Xuân 289/2020 7 02/05/2024

55 HT-01389-TS Hoàng Văn Hinh Xuân Yên Nghi Xuân 997/2022 7 02/05/2024

56 HT-01391-TS Nguyễn Văn Hoà Xuân Yên Nghi Xuân 765/2022 7 02/05/2024

57 HT-01393-TS Trịnh Đức Hẹ Xuân Yên Nghi Xuân 986/2022 7 02/05/2024

58 HT-01399-TS Bùi Đức Anh Xuân Yên Nghi Xuân 446/2022 7 02/05/2024

59 HT-01410-TS Hoàng Văn Quế Xuân Yên Nghi Xuân 987/2022 7 02/05/2024

60 HT-01678-TS Trần Văn Chung Xuân Yên Nghi Xuân 766/2022 6 02/05/2024

61 HT-01679-TS Trần Thị Hằng Xuân Yên Nghi Xuân 959/2022 7 02/05/2024

62 HT-01680-TS Hoàng Thị Vinh Xuân Yên Nghi Xuân 843/2022 7 02/05/2024

63 HT-01684-TS Phan Ngọc Văn Xuân Yên Nghi Xuân 988/2022 7 02/05/2024

64 HT-02039-TS Nguyễn Ăng Gen Xuân Yên Nghi Xuân 989/2022 7 02/05/2024

65 HT-02040-TS Phạm Ngọc chính Xuân Yên Nghi Xuân 839/2022 8 02/05/2024

66 HT-02263-TS Hoàng Phi Hồng Xuân Yên Nghi Xuân 845/2022 7 02/05/2024

67 HT-02264-TS Nguyễn Văn Sự Xuân Yên Nghi Xuân 995/2022 7 02/05/2024

68 HT-02265-TS Trịnh Văn Hà Xuân Yên Nghi Xuân 137/2020 7 02/05/2024

69 HT-02276-TS Trần Ngọc Hướng Xuân Yên Nghi Xuân 286/2020 7 02/05/2024

70 HT-02278-TS Trần Ngọc Hà Xuân Yên Nghi Xuân 991/2022 7 02/05/2024
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